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PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài: 
Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói “Chữ viết cũng là biểu hiện của nết người. Dạy cho học sinh viết đúng, viết cẩn thận, viết đẹp là góp phần rèn luyện cho các em tính cẩn thận, lòng tự trọng đối với mình cũng như đối với thầy và bạn đọc bài vở của mình”. Quả thực “Luyện nét chữ” cũng chính là “Rèn nết người”. Quá trình rèn chữ giúp học sinh dần hình thành tính kiên trì, nhẫn nại, óc quan sát, khiếu thẩm mĩ, đôi tay khéo léo… Theo nhiều nghiên cứu của các chuyên gia giáo dục hàng đầu trên thế giới, luyện viết chữ giúp trẻ đọc nhanh hơn, phát huy được tính sáng tạo và tăng khả năng ghi nhớ. Bởi, khi viết não bộ của trẻ sẽ hoạt động rất tích cực. Càng viết nhiều ký tự não bộ của trẻ hoạt động càng mạnh, chúng sẽ học và ghi nhớ những ký tự đó. Vì vậy, việc rèn học sinh “giữ vở sạch – viết chữ đẹp” góp phần vào việc giáo dục toàn diện cho các em ngay từ lớp Một. Việc dạy viết chữ, từng bước làm chủ công cụ chữ viết phục vụ học tập, giao tiếp là yêu cầu cơ bản của môn Tiếng Việt. “Viết thành thạo” là một trong những kĩ năng cơ bản, quan trọng nhất với học sinh lớp Một. Chữ viết có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng học tập của các môn học khác. Học sinh viết đúng, rõ ràng, tốc độ nhanh giúp các em lưu giữ kiến thức đầy đủ, chính xác. Ngược lại, những em tiếp thu tốt nhưng viết ẩu, viết sai, tốc độ chậm, thì kết quả lại không tốt. Minh chứng điển hình là ông Cao Bá Quát. Ông thường bị điểm kém vì chữ viết rất xấu dù bài văn của ông viết rất hay. Song nhờ kiên trì luyện viết, ông đã nổi danh khắp nước là người “Văn hay, chữ tốt”. 
Với lòng yêu nghề, mong muốn học sinh của mình có kĩ năng viết thành thạo, viết đẹp, tôi đã trăn trở, suy nghĩ, tìm tòi, học hỏi và tích lũy được “Một số kinh nghiệm rèn chữ viết thường cho học sinh lớp Một”.
2. Mục đích nghiên cứu: 
Nhằm tìm ra phương pháp dạy chữ viết có hiệu quả nhất giúp học sinh ghi nhớ hình dáng, kích cỡ các nét cơ bản, chữ cái. Từ đó học sinh biết liên kết các chữ tiến tới biết viết văn bản để tái hiện lại kiến thức thu nhận được một cách cụ thể, chính xác. 
3. Đối tượng nghiên cứu: 
Các biện pháp tổ chức hướng dẫn học sinh lớp Một luyện viết chữ thường.
4. Đối tượng khảo sát: Giáo viên, học sinh trường tiểu học A Thị Trấn Văn Điển.

        5. Đối tượng dạy thực nghiệm: Học sinh lớp 1C do tôi chủ nhiệm.
6. Kế hoạch và phạm vi nghiên cứu: Vấn đề dạy Tập viết cho học sinh lớp Một.
- Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 9-2020 đến tháng 4-2021.
PHẦN NỘI DUNG

1. Cơ sở lí luận:
Nội dung chương trình dạy học phân môn Tập viết lớp Một của bộ sách “Vì sự Bình đẳng và Dân chủ trong giáo dục”:
       * Chương trình dạy học Tập viết lớp Một được phân phối như sau:
	Giai đoạn
	Nội dung
	Thời lượng

	1
	Tập viết nét cơ bản, chữ ghi âm và chữ ghi tiếng.
	28 bài

dạy trong 5 tuần

	2
	Tập viết chữ ghi vần và chữ ghi tiếng.
	75 bài

dạy trong 13 tuần

	3
	Tô chữ hoa cỡ vừa, cỡ nhỏ kết hợp tập viết một số từ ứng dụng có chữ viết hoa cỡ nhỏ.
	Dạy trong 17 tuần


Theo phân phối chương trình: phần tập viết được dạy xen lồng trong tiết Học vần, mỗi bài viết khoảng từ 20 ( 24 phút (gồm cả viết bảng và viết vở). Mỗi tuần có 1 tiết Tập viết riêng.  
* Những yêu cầu cơ bản về kĩ năng viết của học sinh lớp Một là:

- Kĩ thuật viết:
+ Biết ngồi viết đúng tư thế: ngồi thẳng lưng; hai chân đặt vuông góc trên mặt đất; một tay úp đặt lên góc vở, một tay cầm bút; không tì ngực vào mép bàn; khoảng cách giữa mắt và vở khoảng 25cm; cầm bút bằng ba ngón tay (ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa); đặt vở và xê dịch vở hợp lí khi viết.

+ Viết đúng chữ thường cỡ vừa, cỡ nhỏ và viết đúng chữ in hoa. Viết liền mạch các chữ cái trong vần và tiếng. Viết đúng chữ số (từ 0 đến 9) cỡ nhỏ và cỡ vừa. Viết đúng quy tắc các chữ có tiếng mở đầu bằng c, k, q, g, gh, ng, ngh.

2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu:
2.1 Thuận lợi:
- Phong trào “Rèn chữ, giữ vở” được Phòng giáo dục huyện Thanh Trì và nhà trường nơi tôi công tác rất chú trọng.

- Các lớp trong khối Một đã được trang bị máy chiếu, máy soi tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy học.

- Ban giám hiệu nhà trường nơi tôi công tác chỉ đạo sát sao chuyên môn, luôn tạo điều kiện để giáo viên có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

- Các đồng chí giáo viên trong khối đều có nhiều năm kinh nghiệm dạy lớp Một. Bản thân tôi đã nhiều năm rèn học sinh thi viết chữ đẹp cấp Huyện, cấp Thành phố và giành được giải cao.
- Việc luyện viết gắn liền với rèn đọc, bám sát nội dung trong sách giáo khoa. 
2.2 Khó khăn:
- Năm nay là năm đầu tiên học sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
- Do tình hình dịch bệnh, học sinh phải học online một thời gian dài, ảnh hưởng lớn đến chất lượng chữ viết. 
- Hiện tại đang là thời kì 4.0 nên một số bậc phụ huynh có tư tưởng không cần phải viết đúng li, đúng cỡ hay viết đẹp bởi sau này các em sẽ dùng máy tính là chủ yếu miễn là viết đúng văn bản. 

- Thực tế giảng dạy cho thấy, trong 4 kĩ năng của môn Tiếng Việt: nghe, nói, đọc, viết thì dạy viết là khó nhất. Thời gian dạy viết trong mỗi tiết Học vần chỉ từ 10 đến 12 phút. Với khoảng thời gian hạn hẹp đó, học sinh mới chỉ nắm được cấu tạo, cách viết chữ, chưa có điều kiện để viết thành thục. Trong tiết hướng dẫn học, các em phải hoàn thành hết các tiết học trong ngày nên thời gian để luyện chữ cũng hạn chế.

- Đặc điểm tâm lí học sinh lớp Một thường hiếu động, thiếu kiên trì, khó thực hiện các động tác đòi hỏi sự khéo léo, cẩn thận; khả năng tập trung chú ý chưa cao, thiếu bền vững; khả năng ghi nhớ máy móc bằng cách lặp đi lặp lại nhiều lần. Khi tri giác, sự phân tích một cách có tổ chức và sâu sắc ở các em còn yếu. Học sinh thường thâu tóm sự vật về toàn bộ, về đại thể để tri giác trong khi viết đòi hỏi phải tỉ mỉ, chi tiết.

- Ngay từ đầu năm học, tôi đã tiến hành khảo sát kĩ năng viết của học sinh lớp mình qua bài tập viết tuần 3 và thu được kết quả như sau:
	Tổng số bài
	Viết đúng, đẹp
	Tỉ lệ
	Viết đúng, chưa đẹp
	Tỉ lệ
	Viết sai, thiếu
	Tỉ lệ

	44
	9
	20.5%
	18
	48.1%
	17
	31.5%


Như vậy, về cơ bản tôi thấy, học sinh đã viết đúng hình nét, cỡ chữ, biết nối nét theo quy trình. Tuy nhiên, một số học sinh viết chưa đúng cỡ chữ (nhất là độ rộng), kĩ thuật nối nét chưa đẹp; viết còn sai quy trình (viết ngược, viết không liền mạch); viết thiếu nét, thừa nét; nét chữ còn run, gãy; chữ chưa ngay ngắn, nét nghiêng ngả; đặt bút, dừng bút còn sai; trình bày chưa đẹp; còn tẩy xóa.
Xuất phát từ những thuận lợi và khó khăn trên, tôi mạnh dạn đưa ra “Một số biện pháp rèn chữ viết thường cho cho sinh lớp Một.” Tôi đã áp dụng những kinh nghiệm này trong giảng dạy và đạt được một số thành công nhất định.
3. Một số biện pháp rèn chữ viết thường cho học sinh lớp Một  
3.1. Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực: 
Bên cạnh việc vận dụng các phương pháp dạy học truyền thống như phương pháp trực quan, phương pháp đàm thoại gợi mở kết hợp phân tích, so sánh; phương pháp luyện tập, thực hành, … tôi chú trọng vận dụng đổi mới phương pháp hướng đến người học trong giảng dạy. Một trong những phương pháp tôi vận dụng rất hiệu quả đó là:

3.1.1. Dạy học trải nghiệm: 

Trong quá trình trải nghiệm, học sinh là trung tâm, là chủ thể của hoạt động trên nguyên tắc từ thực hành rút kinh nghiệm để từ đó có kĩ năng ngày càng thành thạo hơn. Giáo viên là người dẫn dắt, hướng học sinh vào môi trường trải nghiệm, đồng thời là người quan sát, giúp đỡ và kiểm tra, hướng dẫn, hệ thống lại những kiến thức mà các em thu được qua trải nghiệm. Bằng cách vượt qua lý thuyết đến lĩnh vực “học thông qua thực hành”, người học lần đầu tiên trải nghiệm thực hành những gì đã được dạy, điều này đóng một vai trò quan trọng trong việc ghi nhớ các khái niệm và ý tưởng. Chẳng hạn, khi dạy viết một số chữ cái, để giúp học sinh nắm được quy trình viết, tôi không hướng dẫn ngay quy trình mà tạo điều kiện cho học sinh chủ động, khám phá cách viết. Khi dạy, tôi khắc sâu biểu tượng về chữ cho học sinh bằng nhiều con đường: kết hợp mắt nhìn, tai nghe, tay luyện tập, óc suy nghĩ. Từ đó giúp học sinh chủ động phân tích, nhận diện cấu tạo, hình dáng của chữ; phát hiện điểm giống nhau, khác nhau của chữ cái đang học với chữ cái đã học trong cùng nhóm  chữ có nét tương đồng. 
Ví dụ: Khi dạy viết chữ “t”, học sinh tự phân tích nêu cấu tạo chữ “t” có 3 nét là nét hất, nét móc dưới, nét ngang. Trên cơ sở học sinh đã viết được các nét cơ bản, biết viết chữ “i”, tôi giao nhiệm vụ: các em vận dụng ghép, liên kết 3 nét trên tạo thành chữ “t”. Tôi đã quan sát, phát hiện, học sinh đã viết theo các cách như sau:

- Viết nét móc ( nét ngang ( nét hất sau cùng

- Viết nét hất (nét ngang ( nét móc  sau cùng

- Viết nét hất ( nét móc ( nét ngang sau cùng. 

Vậy cách thức nào là hợp lí nhất, thuận tiện nhất, lúc này cần đến vai trò của giáo viên: nguyên tắc viết thông thường theo trình tự từ trái sang phải, để thuận tiện cho việc nối với con chữ tiếp theo ta chọn cách viết thứ ba. Khi đó giáo viên mới viết theo quy trình chuẩn để học sinh quan sát. Khi tự mình khám phá được cách viết đúng học sinh vô cùng hào hứng và nhớ lâu quy trình viết.

Hoặc khi dạy viết chữ ghi tiếng, trên cơ sở học sinh biết viết chữ cái, dấu, mẫu chữ, giáo viên yêu cầu học sinh tự tái hiện cách viết dựa trên khả năng quan sát, tư duy riêng của bản thân. Ví dụ viết chữ “biển”, học đã viết theo các cách như sau:

- Học sinh 1: Viết lần lượt, nối liền b ( i (e ( n; sau đó viết dấu chấm i, dấu mũ trên e; cuối cùng là dấu hỏi.
- Học sinh 2: Viết b( i, chấm i( e, dấu mũ trên e, dấu hỏi( n.
Sau khi hệ thống lại các cách thức mà học sinh trải nghiệm, giáo viên gợi mở để học sinh rút ra quy trình viết hợp lí nhất: viết liền mạch các con chữ lần lượt từ trái sang phải ( viết dấu phụ của chữ cái ( viết dấu thanh sau cùng.

3.1.2. Dạy học giải quyết vấn đề:

Thấm nhuần tư tưởng dạy học theo định hướng phát triển năng lực, chú ý rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề gắn với những với hoạt động thực hành, thực tiễn. Để học sinh có thể viết đúng hình dáng, cỡ chữ, đảm bảo tốc độ tiến tới nhanh, viết đẹp, tôi tạo ra các tình huống có vấn đề, khuyến khích học sinh phát hiện vấn đề, tự giải quyết vấn đề đó.
Ví dụ: Dạy viết nét nối từ móc dưới tới móc trên (Ví dụ: khi nối từ con chữ “i” sang con chữ “n”. Học sinh thường mắc một số lỗi cơ bản: nét móc to quá, nhọn quá, nét nối xa quá/ gần quá. 
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Giáo viên cung cấp cho học quan sát một số chữ mẫu (viết ở bảng con), nêu: “Đây chính là chữ viết của một số học sinh viết của các lớp trước, các em hãy quan sát, lựa chọn chữ mẫu đúng chuẩn nhất và giải thích rõ vì sao mình không chọn các chữ mẫu còn lại.”
Học sinh rất thích thú vì phát hiện ra lỗi sai, hào hứng chia sẻ lựa chọn của mình. Như vậy học sinh đã phát hiện được vấn đề nhưng làm thế nào để tránh không mắc các lỗi trên mới là điều quan trong học sinh cần giải quyết. Giáo viên cho học sinh thi sửa lỗi trên nền các chữ sai bằng phấn màu. Từ đó học sinh rút ra cách viết đúng, đẹp: nét móc trên, móc dưới phải đều nhau, móc không quá nhọn. Khi đó, giáo viên gợi ý; hãy phát hiện xem điểm nối giữa hai nét đó ở đâu? (tại đường kẻ ngang 2 – kết thúc của nét móc dưới), chỉ cần chấm điểm đó trước khi nối là 2 nét móc sẽ đều. Giáo viên chốt cách nối nét chuẩn, viết mẫu để học sinh quan sát. Có thể tách rời 2 nét móc và nối riêng ở cả hai vị trí dựa đường kẻ và không dựa đường kẻ để khắc sâu cách nối nét. Dần dần sẽ tự định hình được điểm nối và không cần chấm nữa. 
Tuy nhiên để học sinh có thể nhận xét đúng – phát hiện được vấn đề: chữ đó đã đạt hay chưa đạt yêu cầu, đẹp hay chưa đẹp ở điểm nào, cách sửa ra sao thì giáo viên cần trang bị cho học sinh kiến thức, kĩ năng viết đúng chuẩn. Việc học sinh có thể tự giải quyết vấn đề của mình hoặc sửa lỗi giúp bạn sẽ kích thích tinh thần học hỏi "cạnh tranh" lành mạnh trong học tập của HS.

3.1.3. Dạy học phân hóa:

Dạy học phân hóa là định hướng dạy học phù hợp với các đối tượng học sinh khác nhau nhằm phát huy tối đa tiềm năng vốn có của mỗi em. Dựa trên các thông tin về điểm mạnh và điểm yếu của học sinh giáo viên đưa ra mục tiêu cần đạt phù hợp. Điều này cho phép giáo viên tận dụng tối đa thời gian trên lớp, khiến học sinh không bị choáng ngợp trước các nhiệm vụ học tập và không bị chán nản khi học. Tôi thường đặt ra yêu cầu về mục tiêu cao hơn một chút so với khả năng thực của học sinh một chút. Việc dạy phân hóa còn thể hiện trong cách đánh giá học sinh. Khi đánh giá kết quả học tập của học sinh, tôi luôn nhìn vào sự tiến bộ của từng em, khích lệ kịp thời giúp các em tự tin vào khả năng của bản thân và nỗ lực cố gắng hơn. Bên cạnh đó, tôi hướng dẫn và tổ chức cho các em đánh giá và tự đánh giá; sử dụng kết quả vào việc tác động lại quá trình giảng dạy. 
Với học sinh trung bình, yếu: Tôi chỉ đặt mục tiêu: viết đúng hình dáng, độ cao, biết liên kết các chữ cái để tạo chữ ghi vần, tiếng; nét nối có thể chưa đẹp, còn run, gãy; chữ chưa đều nét.
Với những em viết đúng, chữ đều, tôi đặt yêu cầu cao hơn: các em có thể hướng tới tập viết nét thanh đậm; kĩ thuật nối nét phải chuẩn hơn.
Việc tách ra từng phương pháp là để giải thích rõ nội dung, cách thức dạy. Trong thực tế dạy học, người giáo viên cần vận dụng phối hợp nhiều phương pháp thật linh hoạt. Bởi không có phương pháp nào là tối ưu, vạn năng. Điều quan trọng là phải nắm vững các điều kiện cụ thể của dạy học để lựa chọn phương pháp sao cho phù hợp, hiệu quả. Các yếu tố liên quan trực tiếp đến vấn đề lựa chọn phương pháp là: mục đích yêu cầu của bài dạy, khả năng của học sinh, trình độ của giáo viên, điều kiện vật chất phục vụ cho bài dạy…

Bên cạnh đó, để việc dạy chữ không đơn điệu, giáo viên cần coi trọng việc xử lí quan hệ giữa âm và chữ, tức là giữa đọc và viết. Trong tiến trình dạy, nhất là dạy viết những âm địa phương hay lẫn. Ví dụ: l/n, s/x, ch/tr, r/d/gi…) giáo viên cần đọc mẫu chính xác. Viết đúng sẽ củng cố việc dạy đọc đúng. Ngược lại, đọc đúng cũng đóng vai trò quan trọng hỗ trợ để học sinh viết đúng.
Học phải đi đôi với hành. Để viết đúng, đẹp, học sinh cần thường xuyên luyện viết. Quá trình rèn viết phải tiến hành từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp để học sinh dễ tiếp thu. 
Khi học sinh viết, giáo viên cần luôn chú ý uốn nắn để học sinh ngồi, cầm bút, đặt vở đúng tư thế. Bài viết đẹp phải đi đôi với tư thế đúng. Bởi đây cũng là một yêu cầu cơ bản của mục tiêu dạy học.
3.2. Rèn kĩ năng viết các nét cơ bản: 

Tập viết các nét cơ bản: Giai đoạn này vô cùng quan trọng, có tính chất quyết định tới chất lượng chữ viết. Nắm bắt được các nét chữ cơ bản chính là nền tảng đầu tiên giúp các em có thể viết chữ và viết chữ đẹp. Thuộc nét, học sinh sẽ có kĩ năng phân tích cấu tạo chữ và thực hiện viết chữ theo quy trình hợp lí và chủ động được nét bút của mình.
Vậy trọng tâm khi dạy các nét cơ bản là gì? Học sinh cần hiểu, ghi nhớ tên nét chữ, đặc điểm hình nét; biết rõ vị trí điểm đặt bút, điểm dừng bút; độ cao, độ rộng nét; biết xác định tọa độ (các điểm chính) của nét trong khung chữ, hướng đưa nét. Từ đó học sinh mới có thể viết đúng quy trình, hình nét, kích cỡ của nét.
Để học sinh ghi nhớ cách viết nét, giáo viên cần xác định mục tiêu chung khi dạy từng nhóm nét cũng như mục tiêu cụ thể của việc dạy từng nét chữ là gì? Đặt nét chữ trong mối liên hệ với các chữ cái, các chữ ghi vần, ghi tiếng để thấy được ứng dụng của nét đó khi viết có sự thay đổi thế nào về kích cỡ, hướng nét. 
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	Cùng là nét móc hai đầu nhưng độ rộng của từng móc lại khác nhau
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	Cùng là nét móc dưới nhưng độ cao, độ rộng lại khác nhau.


Để dạy viết đạt hiệu quả cao, tôi thường xuyên rèn học sinh viết bảng con. Đây là hình thức rất cổ điển nhưng vô cùng hữu hiệu. Chỉ trong một khoảng thời gian rất hạn hẹp, tôi dễ dàng nắm bắt được trình độ viết của cả lớp, kịp thời phát hiện được lỗi phổ biến học sinh hay mắc. Từ đó các em tìm, phân tích nguyên nhân, nhận ra mình sai ở điểm nào; cần xác định lại tọa độ của nét chữ để dựa vào đó học sinh có thể viết đúng. 
Qua quá trình chuyên giảng dạy lớp Một, tôi đã phát hiện được những lỗi phổ biến học sinh thường mắc từ đó giúp học sinh nhận ra và tìm cách sửa lỗi.
	Nhóm nét thẳng

	Tên nét
	Nét sổ thẳng
	Nét ngang
	Nét xiên

	Nét mẫu 
	[image: image7.png]



	[image: image8.png]



	[image: image9.png]




	Lỗi sai
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	Viết nét không thẳng, dừng bút sai.
	Nét chệch đường kẻ, run, ĐB, DB, sai.
	Sai độ cao, độ nghiêng của nét.

	Biện pháp sửa
	Học sinh phát hiện điểm dừng bút/ đặt bút chấm rồi viết nét theo hướng từ trên xuống dưới.
	-Viết bám sát đường kẻ li, đưa nét dứt khoát từ trái sang phải.
- Nếu nét đó nằm giữa khe của hai đường kẻ dọc thì có thể chấm thêm điểm phụ chính giữa. 
	Xác định rõ điểm ĐB, DB rồi viết.

[image: image79.wmf]Riêng nét (/) nên dạy học sinh viết theo cả hai chiều. Nét (/) viết theo hướng  vận dụng viết các chữ cái u, ư, l, b, h , k…


	Nhóm nét móc

	Tên
	Nét móc dưới (ngược)
	Nét móc trên (xuôi)
	Nét móc hai đầu

	Nét mẫu
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	Lỗi sai
	[image: image18.png]


[image: image19.png]



	[image: image20.png]



	[image: image21.png]


[image: image22.png]




	
	- Sai độ cao, độ rộng, sai điểm dừng bút. 

- Nét bị ngả sang trái.
	Nét móc nhọn quá/ hơi vuông.

	Viết sai độ cao, sai điểm DB, nét bị ngả sang trái…

	Biện pháp sửa
	-Với nét móc dưới: xác định chuẩn điểm DB rồi viết. 
-Để nét không bị ngả, dựa vào đường kẻ dọc để viết.
	Viết mờ nét lượn cong (màu đỏ), học sinh tô lại tạo dấu ấn khi viết. Dần dần các em sẽ nhớ và viết khéo léo hơn.
	- Nét móc hai đầu là nét viết liền kết hợp bởi nét móc trên và nét móc dưới. 

- Cách sửa tương tự như cách viết nét móc xuôi/ móc ngược.


	Nhóm nét thắt

	Tên 
	Nét thắt trên
	Nét thắt giữa

	Nét mẫu 
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	Lỗi sai 
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	- Vòng xoắn cao hơn/ thấp hơn đường kẻ ngang 3
- Vòng xoắn to.
	- Vòng xoắn chưa tiếp xúc với đường kẻ dọc bên trái.

- Vòng xoắn quá to.
- Sai độ cao
	- Sai vị trí vòng xoắn (cao/ thấp quá)
- Sai độ rộng, độ cao của nét, vị trí vòng xoắn chưa đúng.

	Biện pháp sửa
	- Để viết đúng độ cao, chấm điểm giao nhau (2), chấm điểm phụ để giới hạn độ rộng của vòng xoắn.
- Từ điểm ĐB viết nét xiên từ dưới lên tới chấm (2), viết vòng xoắn nhỏ bên trái trên ĐK ngang 3 tới chấm (2) đưa nét ngang ngắn trùng ĐK ngang. 
	- Chấm điểm (3) – điểm liên kết của nét cong phải cao 2 li và nét cong dưới rộng 1 li rồi viết.

- Để vòng xoắn nhỏ, nét cong dưới nằm giữa ĐK ngang 2 và 3.

- Để tránh viết sai độ cao, lấy ĐK ngang 3 làm chuẩn, viết nét thắt cao 2 li, chạm tới đường kẻ ngang 3. 
	- Chỉ rõ điểm giao nhau của ĐK ngang 2 và ĐK dọc 2 là chấm (3) ở trong vòng xoắn. Vòng xoắn được tạo bởi nét cong dưới nối liền nét cong trên.
Trước khi viết, chấm điểm (3). Từ điểm đặt bút, viết nét cong trên rộng 1 li rưỡi, cao 1 li nối liền vòng xoắn nhỏ sao cho vòng xoắn bao quanh, sát chấm (3); nối liền nét móc dưới rộng 1 li, dừng bút trên ĐK ngang 2. 
- Nếu nét sai cỡ, chấm giới hạn độ cao, độ rộng rồi  viết.


Ghi chú: ĐK viết tắt là đường kẻ.     ĐB: đặt bút.    DB: dừng bút
	Nhóm nét khuyết

	Tên nét
	Nét khuyết xuôi
	Nét khuyết ngược

	Nét mẫu 
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Ghi chú: “2”: giao điểm
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Ghi chú: “2”: giao điểm

	Lỗi sai 
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	- Sai độ cao, độ rộng.
- Giao điểm chưa đúng.
- Đặt bút, dừng bút sai.

- Đầu nét khuyết nhọn quá/ hơi vuông.

	Biện pháp sửa
	- Đặt nét mẫu chuẩn song song với nét viết chưa đúng.

- Yêu cầu học sinh quan sát, so sánh, phát hiện lỗi, nêu nguyên nhân: xác định sai giới hạn độ cao/ độ rộng/ giao điểm...
- Sai ở đâu, chấm lại điểm (tọa độ) ở đó (nhìn tọa độ ở nét mẫu) rồi viết. 
- Đầu khuyết nhọn/ bầu quá, viết mờ nét lượn cong ở đầu khuyết trước rồi tô theo. 


3.3. Rèn kĩ năng viết các chữ cái:
[image: image80.png]


Trên cơ sở học sinh viết thành thạo các nét cơ bản, tôi hướng dẫn học sinh luyện viết các chữ cái. Trọng tâm: học sinh thuộc tên chữ cái, đặc điểm của chữ về kích thước, cấu tạo chữ gồm mấy nét, là những nét nào, điểm đặt bút (ĐB), dừng bút (DB), kĩ thuật liên kết các nét với nhau, quy trình viết.
Thực tế khi dạy viết chữ cái, học sinh thường mắc một số lỗi như sau:

- Viết sai nét.

- Chưa biết cách liên kết nét: Viết chưa liền mạch, kĩ thuật nối nét chưa đúng, chưa đẹp.

+ Nếu học sinh viết sai nét, tôi giúp học sinh sửa lỗi như biện pháp 1 đã nêu.
+ Để đảm bảo quá trình viết liền mạch, giáo viên phải hướng dẫn kĩ cách lia bút, rê bút khi viết.

+ Sở dĩ học sinh thường mắc lỗi khi liên kết nét là do trong một số chữ cái của Tiếng Việt, cùng một loại nét nhưng không cố định về kích cỡ mà nó có độ cao, độ rộng tùy từng chữ khác nhau. Nghệ thuật của người thầy là giúp học sinh nhận ra sự khác biệt ấy. Từ đó giúp học sinh viết đúng, chuẩn. Chẳng hạn cùng là nét thắt trên nhưng ở chữ “b”, nét thắt cao 2 li nhưng ở chữ “r” nét thắt cao hơn 2 li một chút. 

Khi viết chữ cái, chủ yếu là kĩ thuật liên kết nét. Để giúp học sinh tránh mắc lỗi, giáo viên cần triệt để tận dụng phương pháp xác định tọa độ chính của chữ cái trong khung chữ.
Đặc biệt lưu ý điểm cuối của nét trước, điểm bắt đầu của nét tiếp theo để xác định mối liên kết ra sao? Ở phần này, tôi đề cập đến vấn đề kiên kết các nét trong chữ cái. (Chấm màu đen là điểm liên kết các nét với nhau)
	Mẫu chữ 
	Lỗi sai 
	Nguyên nhân
	Biện pháp sửa
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	- Xác định chưa đúng điểm cuối của nét móc ( sai rộng nét móc dưới.
	- Nêu lại độ rộng của móc dưới thứ nhất là một li rưỡi. Chấm điểm DB chính là điểm liên kết hai nét móc (như chữ mẫu)( viết nét móc. Từ điểm cuối của móc đó, rê bút lên tới ĐK ngang 3 rồi viết nét tiếp theo. 

	[image: image39.png]


[image: image40.png]



[image: image41.png]



[image: image42.png]


[image: image43.png]



	[image: image44.png]



[image: image45.png]



[image: image46.png]



	- Xác định chưa đúng điểm bắt đầu của nét móc/ nét thắt trên.
	- Chấm điểm ĐB của nét móc tiếp theo ở ĐK ngang 2. Từ điểm cuối của nét trước đó rê bút ngược lên đến chấm đen viết nét tiếp theo. Càng gần ĐK ngang 3 độ mở của móc càng thu hẹp dần.
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	- Uớc lượng, xác định điểm tiếp xúc (chấm đen) của hai nét chưa tốt hoặc học sinh viết cẩu thả.
	- Chấm điểm tiếp xúc (giao điểm của ĐK ngang 2 và ĐK dọc) viết nét cong tiếp xúc với chấm ở bên phải của nét.  Viết nét tiếp theo dựa vào ĐK dọc, qua điểm tiếp xúc.
- Nếu chữ không dựa ĐK thì chấm điểm tiếp xúc nằm giữa khe của hai ĐK dọc rồi mới viết.
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	- Xác định độ nghiêng của nét xiên chưa tốt. Nét xiên đổ nhiều sang phải thì chữ to, nét xiên đổ ít thì chữ bé.
	- Chấm 4 điểm như mẫu. Từ điểm ĐB viết nét xiên phải lần lượt đi qua 4 chấm, hơi lượn cong phía trên nối liền nét cong trái cao 2 li, dừng bút giữa ĐK ngang 1 và 2.
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	- Phần cuối nét khuyết kéo dài quá/ ngắn quá nên chữ không đẹp.
	- Chấm điểm cuối của nét khuyết xuôi từ đó lượn cong viết móc dưới. 
Đối với chữ “b”, viết như chữ “l” nối liền thắt trên.
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	-Sai độ rộng của nét móc hai đầu.

	- Quan sát kĩ mẫu: Nét móc hai đầu có móc trên rộng 1 li, móc dưới rộng 1 li rưỡi (Chấm điểm cuối của nét móc đó, viết tiếp nét thắt trên.
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	- Liên kết hai nét chưa khéo, góc trên bên phải nhọn quá, sai độ rộng, độ cao. 
	- Chỉ rõ điểm liên kết - chấm đen. Lưu ý phần cuối nét thắt hơi cong xuống chạm ĐK dọc, viết tiếp nét móc dưới cao gần 1 li dựa vào đường kẻ dọc.  
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	- Nhầm lẫn với nét thắt trên của chữ “r” , sai độ cao, độ rộng.
	- Chỉ rõ cho học sinh thấy gần cuối nét thắt trên viết như nét xiên kéo từ ĐK ngang 3 chéo sang phải tới gần ĐK ngang 2 mới lượn cong. Phần nét cong này giống nửa dưới của nét cong phải.
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	- Sai điểm liên kết giữa nét hất với nét móc dưới. 
	- Chấm điểm liên kết tại ĐK ngang 3, đưa nét hất tới chấm đó rồi viết nét tiếp theo.



3.4. Rèn kĩ thuật liên kết các con chữ tạo chữ ghi âm/ ghi vần/ ghi tiếng:
3.4.1 Trường hợp viết nối thuận lợi (liên kết hai đầu):
- Điểm DB của con chữ này đồng thời là điểm ĐB của con chữ kế tiếp nên khi viết, ta chỉ cần đưa tiếp nét bút từ điểm DB của con chữ đứng trước nối sang điểm ĐB của con chữ tiếp sau theo hướng dịch chuyển nét bút từ trái sang phải.

Có ba kiểu liên kết:

+ Kiểu 1: Liên kết trong nội bộ chữ ghi âm gồm hai con chữ. 

	Lỗi phổ biến
	Khoảng cách giữa hai con chữ xa quá/ gần quá dẫn đến con chữ tiếp sau thường không chuẩn, không đẹp, gãy nét.
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	Biện pháp sửa
	Quan sát mẫu, xác định một số điểm (tọa độ) chính của chữ. Từ điểm tựa chắc chắn đó, học sinh có thể viết đúng. 
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+ Kiểu 2: Liên kết trong nội bộ vần.
	Trường hợp viết nối với con chữ ê là khó nhất. Cụ thể: con chữ i, u nối với e/ ê hoặc y nối với ê.
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Học sinh thường viết sai khoảng cách giữa hai con chữ /kiên kết bị gãy nét. Vì vậy, tôi thường hướng dẫn học sinh chấm/ xác định tọa độ chính (như mẫu trên) khi viết. 
Nếu nối i/ u với ê, phần cuối của nét móc dưới cần đưa mở rộng sang phải 2 li. 
Nếu nối y với ê cần đưa nét sao cho giao điểm của nét khuyết hơi thấp xuống dưới ĐK ngang1 chút ít; mở rộng phần cuối nét khuyết thêm 1 li nữa rồi nối liền nét cong phải của ê. 

+ Kiểu 3: Liên kết phụ âm đầu với vần.

Lưu ý liên kết với e, ê. Khó khăn nhất với học sinh là xác định khoảng cách giữa hai con chữ trong trường hợp chữ cái có nét móc dưới / nét móc hai đầu liên kết với e, ê. Ví dụ: me, đê… 
	Lỗi sai
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	- Con chữ ê thường bị ngả sang trái, gãy nét.

- Nét nối từ móc dưới sang con chữ ê rộng quá/ hẹp quá.

	Biện pháp sửa
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	- Chấm/ xác định tọa độ chính (như mẫu) khi viết. Viết móc dưới sao cho phần cuối của nét mở rộng sang phải 2 li nối tiếp với nét cong phải của con chữ ê. Lưu ý giao điểm ở con chữ ê phải cao trên ĐK ngang 1 một chút.

	Lỗi sai
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	- Nét nối từ con chữ b sang e bị thấp quá hoặc cao quá.

	Biện pháp sửa
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	- Chấm như hình bên, viết phần cuối nét thắt trên vòng xuống chạm ĐK ngang 2, tiếp tục viết nét cong dưới (màu xanh) nối liền với nét cong phải của e.


3.4.2. Trường hợp viết nối không thuận lợi):

	+ Kiểu 1: Liên kết 1 đầu

Ví dụ: ng, ga, thơ, bà, …
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Trường hợp này, điểm cuối của con chữ đứng trước chính là điểm liên kết của hai con chữ. Vì vậy, học sinh cần viết chính xác điểm DB của con chữ trước, từ đó lia bút sang phải cách khoảng 1 con chữ o viết tiếp nét cong kín sao cho nét cong đi qua điểm liên kết (chấm đen).
	+ Kiểu 2: Không liên kết

Để các con chữ liên kết với nhau, ta hướng dẫn học sinh viết thêm nét nối phụ như hình bên.
	Ví dụ: oa, oc, sao…
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Ngoài ra vấn đề viết dấu thanh, dấu phụ cũng rất quan trọng. Nguyên tắc khi viết chữ có dấu phụ, dấu thanh: Viết liên kết các con chữ theo quy trình liền mạch từ trái sang phải rồi mới viết dấu phụ, dấu thanh viết sau cùng.
Giáo viên cần lưu ý học sinh vị trí của từng dấu thanh một cách cụ thể. Ví dụ: viết chữ “vườn”, ta viết “vuon” liền mạch ( viết dấu phụ trên u, o ( viết dấu huyền trên đầu “ơ”. Đặc biệt, ở các chữ có vần “oa, oe, uê, uy” thì dấu thanh viết ở trên/ dưới con chữ “a/ e/ ê/ y” vì đó là âm chính trong vần. 

Để rèn chữ viết đạt hiệu quả, chữ nào học sinh viết đạt rồi thì không rèn nữa mà giáo viên cần chú ý đến điểm yếu để khắc phục lỗi sai. Do đó, giáo viên cần sát sao đến từng học sinh, phân loại lỗi cụ thể để rèn học sinh theo nhóm/ cá nhân.
4. Kết quả:
Sau quá trình rèn luyện, tôi thấy chất lượng chữ viết của lớp đã tiến bộ rõ rệt. Các em đã biết liên kết các nét để viết chữ cái đúng, đẹp. Biết nối các con chữ tạo chữ ghi tiếng theo quy trình; vận dụng tốt kĩ thuật viết liền mạch, cách lia bút, rê bút khi viết. Nhiều học sinh tiến bộ vượt bậc về chữ viết, không những viết đúng mà còn đẹp và nhanh, kĩ năng trình bày bài viết hợp lí, khoa học. Đồng thời, các em biết phát hiện lỗi sai tinh tường hơn. Với sự nỗ lực của bản thân, nhờ vận dụng những biện pháp giảng dạy nêu trên, tôi đã đưa lớp trở thành lớp vở sạch, chữ đẹp của trường với tỉ lệ vở đạt loại A khá cao: 
	Thời điểm

khảo sát
	Số lượng
	Viết đúng, đẹp
	Tỉ lệ
	Viết đúng, chưa đẹp
	Tỉ lệ
	Viết sai, thiếu
	Tỉ lệ

	Tháng 

9/ 2018
	44
	9
	20.5%
	18
	48.1%
	17
	31.5%

	Tháng 

4 /2019
	44
	18
	40.9%
	22
	50%
	4
	9.09%


KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ:

1. Kết luận:
Với kết quả đạt được, tôi nhận thấy để dạy tốt phân môn Tập viết, mỗi giáo viên lớp Một cần:

- Phải nắm chắc quy trình giảng dạy, linh hoạt, sáng tạo khi vận dụng các phương pháp dạy học, đặc biệt chú ý vận dụng phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh. 
- Nắm vững cấu tạo, quy trình viết các nét, chữ cái, cách liên kết nét/ chữ với nhau. Đặc biệt là các tọa độ chính, điểm liên kết các nét/ chữ cái. Chú trọng dạy học sinh viết cẩn thận ngay từ những nét chữ đầu tiên. Nét có chắc thì chữ mới đẹp. Và bản thân giáo viên cần rèn chữ viết chuẩn mực bởi chữ mẫu của cô chính là trực quan sinh động mà học sinh tri giác hàng ngày.
- Cần vận dụng triệt để việc sử dụng máy soi/ máy chiếu khi dạy viết đặc biệt là sửa lỗi bằng cách xác định lại chắc chắn tọa độ nét / chữ cái để trên cơ sở đó học sinh mới có thể viết đúng tiến tới viết đẹp. 
- Không những dạy học sinh viết đúng, viết đẹp mà giáo viên cần rèn chú ý tới việc rèn học sinh có tư thế ngồi, cầm bút, đặt vở đúng. 
2. Khuyến nghị:
Hiện nay, nhiều lớp học được trang bị phương tiện dạy học hiện đại như: máy chiếu, máy soi đa vật thể... Do đó, việc thành thạo công nghệ thông tin là một thách thức đối với nhiều giáo viên. Đặc biệt ứng dụng phần mềm flat trong dạy Tập viết rất hiệu quả nhưng đa số giáo viên hạn chế về công nghệ này.
Tôi thấy phòng giáo dục đào tạo Huyện vô cùng quan tâm, đã tổ chức rất nhiều chuyên đề tập huấn giúp giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn. Vào dịp hè, quỹ thời gian khá nhiều, tôi kính mong quý phòng tiếp tục quan tâm, tập huấn nâng cao kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin nhằm giúp giáo viên có điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin đạt hiệu quả cao hơn.
Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ mà tôi tích lũy được trong quá trình giảng dạy Tập viết lớp Một. Tôi rất mong nhận được sự góp ý của Ban giám hiệu, bạn bè, đồng nghiệp để tôi có thể dạy tốt hơn nữa.
Tôi xin chân thành cảm ơn!                      

	    
	         Thanh Trì ngày 21 tháng 4 năm 2021
Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh nghiệm của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.

Người viết

   Nguyễn Thị Thuý Hà
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